
Họ và tên: Lớp: 7A

TT Môn học ĐĐGgk ĐĐGck
1 Toán học 10 10 9,8
2 Ngữ văn 8 9 7
3 Lịch sử và Địa lí 8 9 5,5
4 Khoa học tự nhiên 7,5 9,0 7,5
5 Tin học 7 7,8
6 Ngoại ngữ 7,2 9,2 7,1
7 GDCD 9 9
8 Công nghệ 8,5 9,8
9 Giáo dục thể chất Đ Đ

10 Nghệ thuật Đ Đ

11 Nội dung giáo dục 
của địa phương

Đ Đ

12
Hoạt động trải 
nghiệm, hướng 

nghiệp
Đ Đ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT KHAI NGUYÊN

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Học kỳ 1, Năm học 2025 - 2026

Dudli Lê Shane William

ĐĐGtx

Kết quả HK 1: Vắng: ... (phép), ... (không), ... (bỏ tiết)
KQHT: (.....) | KQRL: (.....)

TP. Hô Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025
Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Hải Hậu


